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I Phần công việc đã thực hiện 2.098.016.000      

1 Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 60.336.000

2 Lập nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo NCKT 17.599.000           

3 Khảo sát địa hình, địa chất, lập Báo cáo NCKT 1.279.930.000      

4 Giám sát khảo sát bước lập Báo cáo NCKT 27.089.000           

5
Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu khảo sát, lập Báo cáo

NCKT
9.197.000             

6
Lập đề cương và dự toán lập báo cáo đánh giá tác động môi

trường
18.724.000           

7 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 564.713.000         

8
Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu lập báo cáo đánh giá tác

động môi trường
4.689.000             

9 Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi 115.739.000         

II Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 4.800.932.000      

1
Gói thầu số 01: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế

bản vẽ thi công
68.341.000           Chỉ định thầu rút gọn Quý I-II/2023 Trọn gói 01 tháng

2
Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT khảo sát, lập

thiết kế BVTC-DT
23.457.000           Chỉ định thầu rút gọn Quý I-II/2023 Trọn gói 01 tháng

3 Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát khảo sát bước lập TKBVTC 89.526.000           Chỉ định thầu rút gọn Quý I-II/2023 Trọn gói 02 tháng

4 Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán 263.012.000         Chỉ định thầu rút gọn Quý I-II/2023 Trọn gói 01 tháng

5 Gói thầu số 05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - Dự toán 4.280.496.000      
Đấu thầu rộng rãi trong 

nước qua mạng

Một giai đoạn, 

hai túi hồ sơ
Quý I-II/2023 Trọn gói 05 tháng

6

Gói thầu số 06: Khảo sát, lập phương án đo đạc lập bản đồ địa

chính khu đất phục vụ lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, giải

phóng mặt bằng

1.391.000             Chỉ định thầu rút gọn Quý I-II/2023 Trọn gói 10 ngày

7

Gói thầu số 07: Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo đạc lập bản

đồ địa chính khu đất phục vụ lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường,

giải phóng mặt bằng

3.313.000             Chỉ định thầu rút gọn Quý I-II/2023 Trọn gói 02 tháng

8
Gói thầu số 08: Đo đạc, lập bản đồ địa chính khu đất phục vụ

lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng
71.396.000           Chỉ định thầu rút gọn Quý I-II/2023 Trọn gói 06 tháng

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BNN-TCTS ngày        /3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
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